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Câu 1 (2 điểm).
a. Xác định chiều của lực từ tác dụng lên dây dẫn mang dòng điện đặt trong từ trường trong các trường hợp sau:
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b. Xác định chiều của đường sức từ (xác định các cực của nam châm)
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(Hình 4)
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(Hình 3)




(Hình 5)

Câu 2 (3 điểm).  Năm 1831, Michael Faraday đã chứng tỏ bằng thực nghiệm rằng từ trường có thể sinh ra dòng điện. Thực vậy, khi cho từ thông gửi qua một mạch kín thay đổi thì trong mạch xuất hiện một dòng điện. Dòng điện đó được gọi là dòng điện cảm ứng. 
a. Hiện tượng xuất hiện dòng điện cảm ứng trong mạch kín khi từ thông qua mạch thay đổi được gọi là hiện tường gì? 
b. Xác định chiều của dòng điện trong khung dây kín ABCD khi ta cho nam châm tiến ra xa khung dây như hình 5. Giải thích?
d. Một khung dây có diện tích 20 cm2 và có 10 vòng dây đặt trong từ trường đều 
B = 2.10-4 T, vec-tơ cảm ứng từ hợp với mặt phẳng khung dây một góc 300. Trong khoảng thời gian 0,1 s người ta cho từ trường giảm đều đến B = 0. Hãy tính độ lớn suất điện động cảm ứng trong khung dây.
Câu 3 (2 điểm). Chiếu một tia sáng từ môi trường 1 sang môi trường 2 như hình 6:
(Hình 6)

a) Em hãy cho biết tia tới, tia phản xạ, góc tới, góc khúc xạ?
b) Viết biểu thức của định luật khúc xạ ánh sáng dạng đối xứng.
c) Một tia sáng truyền từ môi trường có chiết suất 1,5 đến môi trường không khí. 
(c1) Khi góc tới là 300, thì góc khúc xạ là bao nhiêu là bao nhiêu? 
(c2) Với góc tới là bao nhiêu thì bắt đầu xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần.
Câu 4 ( 3 điểm). Một vật sáng AB = 2 cm đặt vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 20 cm và cách thấu kính 60 cm.
a. Vẽ ảnh A’B’ qua thấu kính được tạo bởi AB.
b. Tìm vị trí, độ cao của ảnh A’B’ và tính chất của ảnh thu được.
c. Cố định thấu kính và dời vật lại gần hay ra xa thấu kính một đoạn bao nhiêu để thu được ảnh thật cao bằng vật.
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